PHỤ LỤC 6
(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 12/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)
KẾT QUẢ XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG THÁNG … NĂM …
(Do Bộ Công an cung cấp)
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	KHỞI TỐ ĐIỀU TRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Kỳ trước chuyển sang
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị can
	Bị can
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Mới khởi tố
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số bị can
	Bị can
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	PHÂN TÍCH BỊ CAN MỚI KHỞI TỐ
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện 
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Cán bộ, công chức, viên chức ở TW
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Sĩ quan cấp tướng trong Công an nhân dân
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Sĩ quan cấp tá trong Công an nhân dân
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Sĩ quan cấp úy trong Công an nhân dân
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Hạ sĩ quan, chiến sỹ trong công an nhân dân
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong DNNN, đại diện vốn góp của Nhà nước 
	Người
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	V.
	TÀI SẢN BỊ THAM NHŨNG VÀ GÂY THIỆT HẠI DO THAM NHŨNG
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	Nhà 
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Đất
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền
	Triệu đồng
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	Nhà
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Đất
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Tiền và tài sản khác được quy đổi thành tiền
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	KẾT LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

	1.
	Số người đứng đầu đã bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
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	Số người đứng đầu bị khởi tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Nguyên tắc xác định tội danh của vụ án tham nhũng trong trường hợp vụ án có nhiều bị can và có bị can phạm nhiều tội khác nhau như sau: Thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất hoặc tội danh có mức hình phạt cao nhất của bị can đầu vụ. Trường hợp bị can đầu vụ phạm nhiều tội có cùng mức độ nghiêm trọng, cùng mức hình phạt thì thống kê theo tội danh nhỏ nhất theo thứ tự trong BLHS.

 

